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	PHỤ LỤC I
(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-UBND ngày    /03/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai)



	BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHI PHÍ QUẢN LÝ  3 NĂM 2023-2024-2025

	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT: Triệu đồng
	
	

	TT
	Nội dung
	Năm 2023
	Năm 2024
	Thực hiện năm 2025 

	
	
	
	
	          6 tháng đầu năm
	6 tháng cuối năm

	
	
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện, xã, phường, thị trấn
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện, xã, phường, thị trấn
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện, xã, phường, thị trấn
	Cấp tỉnh
	Cấp xã, phường

	
	Tổng kinh phí được giao
	3.017
	9.518
	3.976
	11.114
	5.012
	13.747
	8.485
	0

	1
	Đồng Nai (cũ)
	1.386
	5.898
	2.345
	6.014
	2.953
	7.797
	8.485
	0

	2
	Bình Phước (cũ)
	1.631
	3.620
	1.631
	5.100
	2.059
	5.950
	
	



Ghi chú: 
- Với tổng kinh phí Bộ giao cho công tác quản lý như sau: Năm 2023 là: 12.535 triệu đồng;  Năm 2024 là: 15.090 triệu đồng; Năm 2025 là: 18.759 triệu đồng.


- Năm 2025 thực hiện việc chấm dứt hoạt động Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội ở các cấp, do đó để kịp thời chi trả cho đối tượng không bị gián đoạn thì UBND tỉnh giao Sở Nội vụ là cơ quan trực tiếp quản lý kinh phí và thực hiện chi trả các chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.
PHỤ LỤC II

(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-UBND ngày    /03/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai)

BẢNG KÊ CHI TIẾT TỈ LỆ CHI PHÍ QUẢN LÝ














ĐVT: phần trăm

	STT
	Nội dung
	Cấp tỉnh
	Cấp xã, phường

	I
	Số kinh phí dược hưởng theo tỷ lệ
	25%
	75%

	II
	Nội dung chi
	 
	 

	1
	 Chi thù lao cho cán bộ chi trả trợ cấp 
	0.00%
	40.00%

	2
	 Chi phổ biến chính sách 
	0.00%
	4.08%

	3
	 Chi thông tin, tuyên truyền 
	0.11%
	1.00%

	4
	 Chi mua VPP, in mẫu biểu, sách, tài liệu 
	3.75%
	7.94%

	5
	 Chi tập huấn, bồi dưỡng, sơ kết tổng kết 
	0.61%
	0.24%

	6
	 Chi xét duyệt, thẩm định điều chỉnh hồ sơ 
	2.16%
	0.17%

	7
	 Mua sắm, sửa chữa tài sản trang thiết bị 
	5.01%
	5.66%

	8
	 Chi hỗ trợ ứng dụng CNTT 
	1.43%
	0.47%

	9
	 Chi phụ cấp làm đêm, thêm giờ 
	7.60%
	6.74%

	10
	 Chi xăng dầu, thông tin liên lạc, chi khác... 
	4.27%
	7.47%

	11
	 Chi công tác rà soát NCC 
	0.06%
	1.23%


Chi chú: 

Theo số liệu quản lý đối tượng của tỉnh Đồng Nai tháng 12/2025 chi tiết như sau:

- Số đối tượng:15.701


- Số đối tượng chi trả không dùng tiền mặt trên 90%: trên 14.131 người

- Số đối tượng lĩnh tiền mặt trực tiếp dưới 10%: dưới 1.570

- Số dự toán cho công tác quản lý như năm 2026: 18.119.189 ngàn đồng

- Số dự toán cho công tác quản lý cấp tỉnh 25%: 4.529.797 ngàn đồng 


- Số dự toán cho công tác quản lý cấp xã, phường 75%: 13.589.392 ngàn đồng (Hiện Đồng Nai đã đã trên 90% đối tượng lĩnh tiền không dùng tiền mặt, còn lại dưới 10% đối tượng lĩnh tiền mặt trực tiếp. Trong đó 40% dự kiến chi trả cho đối tượng khoảng 5.435.757 ngàn đồng)
PHỤ LỤC III 
DỰ KIẾN MỨC CHI  PHÍ QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG GIAI ĐOẠN 2026-2030
(Kèm theo Tờ trình số:     /TTr-SNV ngày    /03/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

                                                                                                                                                ĐVT: Tỷ đồng
	TT
	Nội dung
	Năm 2026
	Năm 2027
	Năm 2028
	Năm 2029
	Năm 2030
	Giai đoạn  

2026-2030

	1
	Tổng kinh phí
	Cấp tỉnh
	Xã, phường
	Cấp tỉnh
	Xã, phường
	Cấp tỉnh
	Xã, phường
	Cấp tỉnh
	Xã, phường
	Cấp tỉnh
	Xã, phường
	Cấp tỉnh
	Xã, phường

	
	
	5,43
	12,69
	5.54
	12.94
	5.65
	13.2
	5.76
	13.47
	5.88
	13.74
	28.26
	66.04


